
ĐỀ SỐ 20
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Mẹ Làng Quê
Mẹ tôi không nhiều nước mắt. Tồi không mấy khi thấy bà khóc ngoài lần ông bà ngoại tôi qua đời trong một ngày giặc Mỹ ném bom vào làng.
Tôi đi bộ đội quá đột ngột với bà. Khi biết tôi đi, bà cứ cuống cả lên, không làm xong bất cứ một việc gì bà định làm, mãi đến lúc tôi và bạn bè đã đi tới quãng đường giữa đồng, thấy bà hớt hải chạy theo. Bà đi bên tôi một quãng đường, rồi dúi vào tay tôi mấy chục đồng bạc và một gói cơm nếp còn nóng. Chắc là bà đã đi vay tạm ai đó mấy chục đồng để cho tôi. Tôi nghĩ thế, và đã làm một việc mà đáng lẽ không nên làm. Tôi đưa lại số tiền bà đã dúi vào tay tôi:
· [bookmark: bookmark6]Con có rồi. Mẹ cầm mà dùng.
Thế là nước mắt bà ứa ra. Bà vừa khóc thút thít vừa đi theo tôi một quãng nữa. Rồi bà cứ khóc như vậy, quay về làng. Tôi đi, đầu ngoái lại nhìn theo bóng mẹ lùi dần về phía làng quê xanh rợp bóng tre. Rồi bóng mẹ tôi nhập vào bóng làng. Và nước mắt tôi ứa ra. Tôi gọi thầm trong nước mắt:
· [bookmark: bookmark7]Mẹ Làng Quê của con ơi, Mẹ Làng Quê của con ơi!
                                                                                  (Nguyễn Trọng Tạo, Miền quê thơ ấu,
                                                                                           NXB Kim Đồng, 2022, tr.93-94)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định ngôi kể của truyện.
Câu 2 (1,0 điểm). Nhân vật “tôi” đã làm một việc mà bản thân cho rằng “đáng lẽ không nên làm”. Đó là việc gì? Vì sao nhân vật lại làm như vậy? Vì sao nhân vật có suy nghĩ đó?
Câu 3 (0,5 điểm). Từ “thút thít" trong câu văn “Bà vừa khóc thút thít vừa đi theo tôi một quãng nữa.” là từ tượng thanh hay từ tượng hình? Nêu tác dụng của từ tượng thanh/tượng hình được sử dụng trong câu văn đó.
Câu 4 (1,0 điểm). Theo em, vì sao trong tiếng gọi thầm cuối truyện, người kể chuyện lại gọi người mẹ của mình là “Mẹ Làng Quê của con ơi!” mà không phải là “Mẹ của con ơi!”?
Câu 5 (1,0 điểm). Tác giả đã nhắn gửi thông điệp gì đến bạn đọc qua truyện Mẹ Làng Quê?
PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật người mẹ trong văn bản Mẹ Làng Quê của Nguyễn Trọng Tạo.
Câu 2 (4,0 điểm). 
Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: Điều quan trọng nhất chính là có một góc nhìn tích cực về thế giới này.
---------------------Hết-------------------
          Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I

	1
	 Ngôi kể của truyện Mẹ Làng Quê:  ngôi thứ nhất.
	0,5


	
	2
	
- Nhân vật “tôi” đã làm một việc “đáng lẽ không nên làm” đó là: đưa lại số tiền mà người mẹ đã dúi vào tay.
- Nhân vật “tôi” làm như vậy bởi anh yêu thương và xót xa cho cảnh ngộ nghèo túng của mẹ, không muốn vì mình mà mẹ thêm gánh nợ, thêm khổ.
- Nhân vật “tôi” có suy nghĩ như vậy vì anh hiểu rằng, hành động đó sẽ khiến cho người mẹ khổ tâm và day dứt vì không mang lại những điều tốt đẹp cho con, không làm gì để giúp đỡ con.
	
0,5


0,25

0,25



	
	3
	-Từ “thút thít” là từ tượng thanh. 
-Tác dụng: gợi tả tiếng khóc nhỏ, ngắt quãng, làm hình ảnh người mẹ trở nên cụ thể và sống động hơn. 
=> Cho thấy tâm trạng và tình cảm của người mẹ: bà muốn nén tiếng khóc để con yên tâm lên đường chiến đấu, nhưng nỗi tủi thân và tình yêu thương đã khiến tiếng khóc bật ra và nước mắt lăn dài trên gương mặt.
	0,25

0,25

	
	4
	Trong tiếng gọi thầm trước lúc lên đường, người kể chuyện gọi người mẹ của mình là “Mẹ Làng Quê” bởi:
[bookmark: bookmark11]- Cách gọi ấy gợi lên hình ảnh của người mẹ thôn quê tần tảo, lam lũ, chịu thương chịu khó, vất vả và hi sinh.
- Đó không chỉ là một người mẹ cụ thể mà còn mang ý nghĩa khái quát cho biết bao người mẹ khác trên đất nước Việt Nam những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.
[bookmark: bookmark12]- Người mẹ còn là hình ảnh của làng xóm và quê hương, đó còn là lời chào, lời giã biệt với làng quê yêu dấu.
	

0,5

0,25


0,25

	
	5
	HS nêu được những thông điệp sâu sắc cho bản thân:
- Hãy biết trân trọng, biết yêu thương mẹ khi còn có thể.
[bookmark: bookmark14]- Tình mẫu tử là nguồn sức mạnh chở che và nâng đỡ con người vượt qua khó khăn, sóng gió trong cuộc đời.
[bookmark: bookmark15]- Tình yêu quê hương đất nước được hình thành từ những tình cảm đơn sơ, bình dị.
[bookmark: bookmark16]- Mối quan hệ hài hoà giữa tình mẫu tử, tình cảm gia đình và tình yêu nước, cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng chính là bảo vệ cuộc sống bình yên cho làng quê, cho những người thân yêu của mình.
(HS nêu được ít nhất 2 thông điệp phù hợp với câu chuyện).
	1,0

	II
	1
	Đoạn văn:
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn phân tích nhân vật: Mở đoạn giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật cần phân tích; thân đoạn phân tích làm rõ được những đặc điểm nổi bật của nhân vật và đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật; kết đoạn khái quát, tổng hợp lại.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu phân tích: phân tích đặc điểm nổi bật của nhân vật người mẹ, đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật người mẹ của truyện ngắn.
	0,25

	
	
	c. Phân tích, làm rõ được:
· Giới thiệu nhân vật người mẹ và nêu cảm nhận chung về nhân vật.
· [bookmark: bookmark18]Phân tích một số đặc điểm về cuộc đời, phẩm chất của nhân vật:
+ Cuộc đời nghèo khổ, lam lũ.
+ Tình yêu thương con.
· [bookmark: bookmark19]Phân tích một số đặc sắc về nghệ thuật xây dựng nhân vật:
+ Lựa chọn ngôi kể: ngôi kể thứ nhất.
+ Tình huống truyện: xoay quanh sự kiện chia tay - đánh dấu sự chia li, cách biệt giữa hai mẹ con, không những thế, người con đang phải đi tới một nơi vô cùng nguy hiểm, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Bởi vậy, cuộc chia li này cũng có thể không có ngày gặp lại.
+ Ngôn ngữ kể chuyện mộc mạc, giản dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói của người thôn quê.
· [bookmark: bookmark20]Nêu suy nghĩ, tình cảm dành cho nhân vật nói riêng và những người mẹ nói chung.
Trong đoạn trích "Mẹ Làng Quê", Nguyễn Trọng Tạo đã khắc họa thành công hình ảnh người mẹ nông thôn Việt Nam với những phẩm chất cao quý: chân chất, giàu tình thương và đầy đức hy sinh thầm lặng. Mẹ hiện lên không chỉ là một người phụ nữ lam lũ của làng quê, mà còn là biểu tượng của tình mẫu tử thiêng liêng, sâu nặng.
Ngay từ những dòng đầu tiên, tác giả giới thiệu một nét rất đặc trưng của mẹ: “không nhiều nước mắt”. Đây không chỉ là một chi tiết tả thực, mà còn là cách tác giả thể hiện phẩm chất chịu đựng, kiên cường và cứng cỏi của người mẹ. Mẹ không dễ bộc lộ cảm xúc, bởi cuộc đời của mẹ gắn liền với bao lo toan, gian khó. Mẹ chỉ rơi nước mắt khi những mất mát quá lớn xảy đến – cái chết của ông bà ngoại và khi tiễn đứa con trai duy nhất lên đường ra trận.
Khi biết con đi bộ đội một cách đột ngột, mẹ cuống lên, không làm nổi việc gì, rồi hớt hải chạy theo con ra giữa đồng, dúi vội vào tay con mấy chục đồng và gói cơm nếp nóng. Chỉ với vài chi tiết nhỏ nhưng giàu giá trị biểu cảm ấy, ta thấy được tình thương của mẹ dành cho con mộc mạc mà thấm thía. Trong khoảnh khắc tiễn biệt ngắn ngủi, mẹ không thể nói nhiều, nhưng hành động của mẹ đã nói lên tất cả: lo lắng, xót xa, và muốn dành cho con những gì tốt nhất – dù phải vay mượn để có chút tiền cho con.
Chi tiết người con từ chối số tiền và mẹ bật khóc là điểm nhấn xúc động nhất trong đoạn trích. Người mẹ vốn ít khóc, vậy mà chỉ vì một câu nói của con, nước mắt bà lại ứa ra. Đó là nỗi đau vì cảm giác không thể lo đủ đầy cho con, là nỗi lo âu, thương xót dồn nén trong lòng bà suốt cả một đời tần tảo. Tình cảm của mẹ không bộc lộ bằng lời hoa mỹ, mà bằng những hành động rất đời thường nhưng chứa đầy yêu thương.
Cảnh cuối – hình ảnh người con ngoái đầu lại nhìn bóng mẹ nhỏ dần và tan vào bóng làng quê rợp bóng tre – là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Mẹ chính là hiện thân của làng quê, của quê hương, của cội nguồn yêu thương và che chở. Người mẹ quê lam lũ, chất phác ấy gắn chặt với ký ức tuổi thơ, với hành trình trưởng thành, và là động lực để người con kiên cường bước vào chiến trường.
Tiếng gọi tha thiết của người con trong nước mắt: "Mẹ Làng Quê của con ơi!" vang lên như một lời khẳng định: mẹ không chỉ là người sinh ra con, mà là biểu tượng lớn lao của tình thương, của quê hương, của tất cả những gì bình dị mà thiêng liêng nhất trong cuộc đời.
- tình yêu thương con sâu sắc, mãnh liệt. Tình yêu ấy không phô trương, mà thể hiện qua từng hành động cụ thể. Sự cuống quýt, hốt hoảng khi con trai lên đường, việc chạy theo con một quãng đường dài giữa đồng, dúi vào tay con mấy chục đồng bạc và gói cơm nếp còn nóng, tất cả đều cho thấy sự lo lắng, quan tâm đến con trai của bà. Mấy chục đồng bạc, có lẽ là số tiền bà phải đi vay mượn, thể hiện sự hy sinh thầm lặng, hết lòng vì con. Hành động này cho thấy sự tần tảo, chịu thương chịu khó của người mẹ, sẵn sàng làm tất cả vì hạnh phúc của con.
Sự mạnh mẽ của người mẹ được thể hiện qua việc bà kìm nén cảm xúc trước mặt con. Bà không khóc lóc, van xin con ở lại, mà chỉ lặng lẽ làm những việc cần thiết cho con trước khi con lên đường. Chỉ khi người con trai đưa lại số tiền bà đã cho, nước mắt bà mới rơi. Đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự xúc động, của nỗi lòng người mẹ khi phải xa đứa con trai ra chiến trường. Nước mắt ấy là sự kết tinh của bao nỗi lo lắng, thương nhớ, hy sinh thầm lặng.
Hình ảnh người mẹ cuối cùng, lặng lẽ quay trở về làng, hòa vào bóng làng, bóng tre, càng làm nổi bật sự hi sinh thầm lặng, tình yêu thương bao la của bà. Bà không muốn con trai thấy sự yếu đuối của mình, bà muốn con trai yên tâm ra trận. Sự mạnh mẽ, kiên cường ấy càng làm cho tình mẫu tử thêm phần thiêng liêng, cảm động.
Người mẹ trong đoạn trích là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam thời chiến: kiệm lời, ít biểu lộ cảm xúc, mạnh mẽ, kiên cường, giàu đức hi sinh, tình yêu thương con sâu sắc, mãnh liệt. Hình ảnh ấy không chỉ gợi lên sự xúc động, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc về vẻ đẹp tâm hồn của người mẹ Việt Nam.

	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về nhân vật, có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ.
	0,25

	
	2
	Bài văn
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề.
	0,5

	
	
	b. Xác định được vấn đề nghị luận: Điều quan trọng nhất chính là có một góc nhìn tích cực về thế giới này.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:
HS có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, bảo đảm các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận:
- Giải thích vấn đề nghị luận.
+ Góc nhìn: là quan điểm tiếp cận, cách suy nghĩ, cách nhìn nhận về 1 vấn đề trong cuộc sống.
+ Góc nhìn tích cực: là suy nghĩ lạc quan, hướng tới những điều tốt đẹp.
=> Ý kiến khẳng định tầm quan trọng của góc nhìn tích cực với cuộc sống.
- Bàn luận:
+ Góc nhìn tích cực trong cuộc sống giúp con người khám phá được những điều tốt đẹp của thế giới quanh mình.
+ Giúp cân bằng tâm lí, kiểm soát sự căng thẳng, lo âu
+ Giúp phát huy tối đa nội lực bản thân
+ Lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh
…
( Đưa ra được những bằng chứng hợp lí, tiêu biểu, xác thực làm sáng tỏ lí lẽ đã nêu ở trên)
- Mở rộng vấn đề:
+ Đối lập với góc nhìn tích cực là góc nhìn tiêu cực, luôn cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi.
+ Góc nhìn tích cực không đồng nghĩa với sự ảo tưởng vào bản thân hay xa rời thực tế.
- Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân: cần nỗ lực học hỏi, tin tưởng vào bản thân, dũng cảm từ bỏ những thói quen xấu, suy nghĩ tiêu cực…
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25






